
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 3, Khu dân cư Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

02/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CTL

0108113785

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết : Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299(Chính)

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý  vận tải hàng hóa
-Dịch vụ giúp đỡ và hỗ trợ vận tải khác

5229

3. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: 
-Dịch vụ liên quan đến sản xuất, thuê gia công hàng may mặc

1410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CTL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XNK CTL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 KUO TSE 
CHUN

4F-3,No.10, 346 
lane, Sec.2, 
Songzhu Road, 
Beitou Dist, 
Taichung City, 
Trung Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 4,000

Tổng số 40.000 400.000.000 4,000

310183900

2 LIN CHING YI 4F-3,No.10, 346 
lane, Sec.2, 
Songzhu Road, 
Beitou Dist, 
Taichung City, 
Trung Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

470.000 4.700.000.000 47,000

Tổng số 470.000 4.700.000.000 47,000

313984663 

3 CHANG 
CHIEN FANG

3F., No.3, Aly.7, 
Ln.113, Sec.3, 
Minsheng E.Rd., 
Songshan Dist., 
Taipei City 105, 
Trung Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

312369119

4 ĐÀO THỊ CẦU Số nhà 25, ngách 
78, ngõ 213 
đường Giáp Nhất, 
Phường Nhân 
Chính, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

330.000 3.300.000.000 33,000

Tổng số 330.000 3.300.000.000 33,000

013603016

5 PHẠM THỊ 
THÚY VÂN

Nhà 108b-c5 tập 
thể Thanh Xuân 
Bắc, Phường 
Thanh Xuân Bắc, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 3,000

Tổng số 30.000 300.000.000 3,000

013515035

6 TRẦN THỊ 
MAI HIÊN

Xóm 4A,  Thôn 
Trình Trung Tây, 
Xã An Ninh, 
Huyện Tiền Hải, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 3,000

Tổng số 30.000 300.000.000 3,000

151476247

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

1 LIN CHING YI 4F-3,No.10, 346 
lane, Sec.2, 
Songzhu Road, 
Beitou Dist, 
Taichung City, 
Trung Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

470.000 4.700.000.000 47,000

Tổng số 470.000 4.700.000.000 47,000

313984663 

2 KUO TSE 
CHUN

4F-3,No.10, 346 
lane, Sec.2, 
Songzhu Road, 
Beitou Dist, 
Taichung City, 
Trung Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 4,000

Tổng số 40.000 400.000.000 4,000

310183900

3 CHANG 
CHIEN FANG

3F., No.3, Aly.7, 
Ln.113, Sec.3, 
Minsheng E.Rd., 
Songshan Dist., 
Taipei City 105, 
Trung Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

312369119

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013603016
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 25, ngách 78, ngõ 213 đường Giáp Nhất, 
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 25, ngách 78, ngõ 213 đường Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO THỊ CẦU Nữ

15/02/1978 Kinh Việt Nam

12/12/2012 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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